
NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

1 LÊ THỊ THANH THÚY LNH009270 A00 22,25 1 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 2

2 PHẠM ANH TUẤN YTB024121 A00 21,5 2 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 14

D340301 | A00 

| 2

D340404 | A00 

| 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI 

 ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ HÀ NỘI - DLX
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH 

 NGÀNH BẢO HIỂM

(tính đến hết ngày 9.8.2015)

Lưu ý dành cho thí sinh: Trường ĐH Lao động – Xã hội xét tuyển sinh theo từng ngành và được căn cứ vào thứ tự nguyện vọng ưu tiên của thí sinh. Do vậy, để thí sinh dễ dàng

cập nhập thông tin, Nhà trường sẽ công bố thông tin theo nguyên tắc sau:

- Khi số lượng hồ sơ ĐKXT vào các ngành chưa vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thì tại thời điểm công bố thí sinh sẽ chỉ có tên tại ngành đăng ký nguyện vọng

ưu tiên 1. Thí sinh có thể kiểm tra thông tin các nguyên vọng ưu tiên khác tại cột số (9).

- Khi số lượng hồ sơ ĐKXT vào một ngành vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh của ngành, thì những thí sinh có nguyện vọng ưu tiên 1 có thứ tự xếp hạng vượt quá

chỉ tiêu sẽ được xét tiếp đến nguyện vọng ưu tiên 2 và chỉ có tên tại ngành đó nếu có thứ tự xếp hạng chưa vượt quá chỉ tiêu. Tương tự như vậy đối với các nguyên vọng ưu tiên 3 và

4.

- Những thông tin tại Bảng báo cáo chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm công bố chưa tính đến số lượng thí sinh nộp và rút hồ sơ ĐKXT tại các ngày kế tiếp

theo quy định.

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 79

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 79

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

3 PHAN THANH HÀ BKA003748 D01 20,5 3 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 6

4 VŨ THỊ NGÁT KHA007033 D01 20,5 3 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 8

D760101 | D01 

| 24

D340404 | D01 

| 6

5 DOÃN PHƯƠNG THẢO KQH012518 D01 20,25 5 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 11

D340404 | D01 

| 11

D760101 | D01 

| 30

6 PHẠM THỊ KHÁNH LINH TND014685 A00 20 6 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 13

7 NGUYỄN THỊ NGÁT KQH009637 A00 19,75 7 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 18

8 TRẦN MINH NGỌC KHA007314 D01 19,75 7 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 18

D340301 | D01 

| 15

D760101 | D01 

| 37

9 ĐỖ THỊ VÂN ANH HDT000259 A01 19,5 9 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A01 

| 19

D340404 | A01 

| 24

D340101 | A01 

| 5

10 NGUYỄN THỊ ANH LNH000357 D01 19,5 9 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 42

11 ĐẶNG ANH TUẤN THV014490 D01 19,5 9 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 19

D340101 | D01 

| 5

D340404 | D01 

| 24



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 79

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

12 NGUYỄN THẢO LINH THV007638 A00 19,25 12 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 24

13 TRẦN THỊ THÚY PHƯƠNG BKA010545 A01 19,25 12 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 32

D340101 | A01 

| 8

D760101 | A01 

| 46

14 BÙI CAO TUẤN THV014463 A01 19,25 12 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 32

D760101 | A01 

| 46

D340301 | A01 

| 24

15 ĐỖ HÀ VY BKA015136 D01 19,25 12 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 32

D340301 | D01 

| 24

16 TRẦN NGỌC CHÂU ANH BKA000885 D01 19,25 12 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 46

D340404 | D01 

| 32

D340301 | D01 

| 24

17 PHẠM THỊ THANH TÚ YTB023852 D01 19,25 12 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 46

18 TRẦN QUANG ANH SPH001530 D01 19,25 12 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 8

19 MAI THÚY HÀ SPH004836 A00 19 19 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 41

D760101 | A00 

| 50

D340301 | A00 

| 36

20 VŨ THỊ LINH THV007832 A01 19 19 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 41



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 79

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

21 NGUYỄN THỊ HẢI LINH YTB012726 D01 19 19 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 41

22 HÀ MẠNH DŨNG THV002180 A00 18,75 22 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 55

D760101 | A00 

| 57

23 ĐỖ THỊ MAI PHƯƠNG DCN008798 A00 18,75 22 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 55

D340301 | A00 

| 49

D760101 | A00 

| 57

24 VŨ THỊ NGỌC LOAN HDT015185 A00 18,75 22 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 57

D340404 | A00 

| 55

D340301 | A00 

| 49

25 PHẠM HẢI YẾN BKA015306 D01 18,75 22 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 49

D340101 | D01 

| 14

D760101 | D01 

| 57

26 NGUYỄN THÚY HIỀN KQH004613 A01 18,5 26 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 75

27 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH HDT001139 D01 18,5 26 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 16

D340301 | D01 

| 69

D760101 | D01 

| 61

28 PHẠM SÔNG HƯƠNG HDT012314 D01 18,5 26 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 61

D340301 | D01 

| 69

D340404 | D01 

| 75

29 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG BKA010615 A00 18,25 29 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 86



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 79

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

30 PHẠM QUANG ANH KHA000604 A00 18,25 29 D340202 Bảo hiểm
D340101 | A00 

| 23

D340404 | A00 

| 86

D760101 | A00 

| 66

31 NGUYỄN THỊ KIM OANH KQH010540 A00 18,25 29 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 86

D340404 | A00 

| 86

D340101 | A00 

| 23

32 NGUYỄN THỊ THI SPH016066 A00 18,25 29 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 86

D340404 | A00 

| 86

D340101 | A00 

| 23

33 PHAN THỊ THANH HUYỀN YTB010172 D01 18,25 29 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 86

D340101 | D01 

| 23

34 VŨ HOÀNG YẾN TND030167 D01 18 34 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 97

D340301 | D01 

| 111

35 LÊ THU THỦY KQH013646 D01 18 34 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 32

D340404 | D01 

| 97

D760101 | D01 

| 75

36 ĐOÀN THỊ NGỌC THÙY HHA013672 D01 18 34 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 111

D340404 | D01 

| 97

D340101 | D01 

| 32

37 LÊ DIỆU LINH TQU003124 A00 17,75 37 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 132

38 ĐÀM THỊ MINH HẰNG HHA004314 A01 17,75 37 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 113

D340101 | A01 

| 37

D340301 | A01 

| 132



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 79

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

39 NGUYỄN VĂN DŨNG BKA002268 D01 17,75 37 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 132

D340101 | D01 

| 37

D760101 | D01 

| 84

40 ĐẶNG HIỀN ANH TTB000082 D01 17,75 37 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 84

D340404 | D01 

| 113

41 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG TLA014085 D01 17,75 37 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 84

D340404 | D01 

| 113

D340301 | D01 

| 132

42 NGUYỄN THUỲ TRANG THV013619 D01 17,75 37 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 113

D340301 | D01 

| 132

D340101 | D01 

| 37

43 TRẦN VĂN THUỶ KQH013540 D01 17,75 37 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 113

44 NGUYỄN THU HIỀN KHA003438 D01 17,75 37 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 37

D340404 | D01 

| 113

D340301 | D01 

| 132

45 NGUYỄN THỊ THẢO KQH012675 A00 17,5 45 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 96

D340301 | A00 

| 155

D340404 | A00 

| 137

46 NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG TTB002036 A00 17,5 45 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 137

D340101 | A00 

| 45

D340301 | A00 

| 155

47 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG THV014272 A01 17,5 45 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A01 

| 96

D340404 | A01 

| 137

D340101 | A01 

| 45



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 79

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

48 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG THV004066 D01 17,5 45 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 155

D340101 | D01 

| 45

D340404 | D01 

| 137

49 NGÔ MỸ LINH HDT014346 D01 17,5 45 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 137

D340101 | D01 

| 45

D340301 | D01 

| 155

50 NGUYỄN DUY TIẾN THV013413 A00 17,25 50 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 156

51 NGUYỄN THỊ LAN ANH KQH000472 A00 17,25 50 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 105

D340404 | A00 

| 156

D340101 | A00 

| 52

52 NGUYỄN KIÊN CƯỜNG TND003184 D01 17,25 50 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 156

D760101 | D01 

| 105

D340101 | D01 

| 52

53 HOÀNG ĐÌNH DUY BKA002352 D01 17,25 50 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 156

D760101 | D01 

| 105

D340301 | D01 

| 174

54 BÙI THỊ HÀ GIANG THV003188 D01 17,25 50 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 156

55 NGUYỄN QUÝ VƯƠNG THV015406 D01 17,25 50 D340202 Bảo hiểm

56 NGÔ THỊ HƯƠNG HVN004974 A00 17 56 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 179

57 LÊ THỊ HẢI YẾN THV015582 A00 17 56 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 179

D340301 | A00 

| 202

D340101 | A00 

| 57



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 79

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

58 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN TTB007363 A00 17 56 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A00 

| 179

59 ĐINH NGUYỄN HUYỀN TRANG HHA014458 D01 17 56 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 179

D760101 | D01 

| 112

D340101 | D01 

| 57

60 NGUYỄN SAO MAI HVN006593 D01 17 56 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 179

D760101 | D01 

| 112

61 ĐINH THỊ PHƯƠNG YTB017189 D01 16,75 61 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 203

D340101 | D01 

| 67

D760101 | D01 

| 120

62 LÊ THẢO LINH TND014274 A00 16,5 62 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 126

D340404 | A00 

| 223

D340101 | A00 

| 77

63 TRƯƠNG NGỌC YẾN SPH019905 A00 16,5 62 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 126

64 LÊ THỊ HƯƠNG LAN SPH009037 A00 16,5 62 D340202 Bảo hiểm
D340101 | A00 

| 77

D340404 | A00 

| 223

65 NGUYỄN THU TRANG HHA014704 A00 16,5 62 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 245

D340404 | A00 

| 223

D760101 | A00 

| 126

66 TRIỆU VĂN THẮNG BKA012193 D01 16,5 62 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 126

D340404 | D01 

| 223



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 79

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

67 HOÀNG PHƯƠNG LY DCN007009 A00 16,25 67 D340202 Bảo hiểm
D340101 | A00 

| 84

D340404 | A00 

| 237

D760101 | A00 

| 135

68 NGUYỄN ANH TÚ DCN012382 D01 16,25 67 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 272

69 LÊ DUY TUYỂN HHA015861 A01 16 69 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A01 

| 144

D340301 | A01 

| 308

D340101 | A01 

| 92

70 PHẠM THUỲ LINH YTB013027 A01 16 69 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 253

D760101 | A01 

| 144

71 VŨ THỊ THU TRANG BKA013705 D01 16 69 D340202 Bảo hiểm
D340301 | A00 

| 245

D340404 | A01 

| 293

72 TRẦN THANH MAI TLA008981 D01 16 69 D340202 Bảo hiểm
D760101 | D01 

| 144

73 HỨA BÍCH NGỌC TND017904 A01 15,75 73 D340202 Bảo hiểm
D340404 | A01 

| 264

D760101 | D01 

| 144

74 NGUYỄN NGỌC THẢO SPH015667 D01 15,75 73 D340202 Bảo hiểm
D340404 | D01 

| 264

D340101 | D01 

| 100

75 HÀ THỊ KIM DUNG YTB003497 D01 15,5 75 D340202 Bảo hiểm

76 TRẦN THỊ VÂN ANH TQU000234 A00 15,25 76 D340202 Bảo hiểm
D760101 | A00 

| 173

D340301 | A00 

| 351

D340101 | D01 

| 115



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 79

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)

77 NGUYỄN TÚ THẢO LNH008593 D01 15,25 76 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 351

78 TRẦN THỊ NGỌC MAI THV008473 D01 15,25 76 D340202 Bảo hiểm
D340301 | D01 

| 351

D760101 | D01 

| 173

79 NGUYỄN LINH CHI TLA001896 D01 14,75 79 D340202 Bảo hiểm
D340101 | D01 

| 127

NGƯỜI LẬP BIỂU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Lục Mạnh Hiển TS. Hà Xuân Hùng



NV UT2

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT3

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

NV UT4

(Mã ngành/Tổ 

hợp /xếp hạng)

Tổng số thí sinh đã nộp HSĐK có nguyện vọng UT1 vào ngành Bảo hiểm 79

Tổng chỉ tiêu xét tuyển của ngành Bảo hiểm 350

STT

(1)

Họ và tên

(2)

Số BD

(3)

Tổ hợp 

môn DK 

xét

(4)

Tổng điểm

(5)

Xếp hạng 

NV UT1

(6)

Mã ngành 

NV UT1

(7)

Tên ngành NV1

(8)

Ngành đăng ký ở các nguyện vọng ưu tiên

(9)


